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A. TRẮC NGHIỆM : 
I. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng. ( 3,5điểm)
Câu 1 (0,5 điểm). Số thập phân có năm nghìn, tám đơn vị , bảy phần trăm được viết là:
	A. 5800,7
	B. 5008,70
	C. 5008,07
	D. 5080,07


Câu 2 (0,5 điểm). Chữ số 6 trong số nào sau đây có giá trị bằng 
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?

	A. 672,36
	B. 3498,613
	 C. 340,06 
	 D. 305,406


Câu 3 (0,5 điểm). 0,4 % của 350 là:
A. 0,14                          B. 1,4                             C. 14                            D. 1,04
Câu 4 (0,5 điểm). Một người bán hàng đã bỏ ra 1.500.000 đồng  để mua hàng. Sau khi bán hết số hàng đó, người ấy lãi 10 % vốn. Sau khi bán hết hàng, người đó đã thu về số tiền cả gốc và lãi là:

	A. 1.650.000 đồng
	 B. 1.150.000  đồng
	C. 150.000 đồng

	D. 16.500.000 đồng


Câu 5 (0,5 điểm). Với 18 x 4 = 18 : .....  Số cần điền vào chỗ chấm là:

	A. 4
	B. 20
	C. 0,5
	D. 0,25


Câu 6 (0,5 điểm). Dãy số thập phân được viết từ lớn đến bé là:
A. 5,01; 5,1;  4,23; 4,123                                               C.  5,1; 5,01; 4,123; 4,23

B. 5,1; 5,01; 4,23; 4,123                                                D. 4,123; 4,23; 5,01; 5,1

Câu 7 (0,5 điểm). Khi chia 17,035 cho 6, ta thực hiện như sau:    17,035       6
                  Số dư trong phép toán trên là bao nhiêu?             
         5 0         2,839                                   


                                                         23

                                                        55

                                                                                                                        1         

	A. 1 
	B. 0,1
	C. 0,01
	D. 0,001


II. Điền vào chỗ trống (ô trống).
Bài 1 (0,5 điểm)  Điền số thích hợp vào chỗ trống.
Trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 tại sân Mỹ Đình, tuổi trung bình của các cầu thủ đá trong đội hình chính thức đội tuyển Việt Nam là 23 tuổi. Nếu không kể thủ môn thì tuổi trung bình là 22,8 tuổi. Vậy tuổi của thủ môn đội tuyển Việt Nam là ........... tuổi
Bài 2 (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. 

a. 8kg 375g = 8,375kg                             b. 7ha 8dam2 = 7,8ha          

III. TỰ LUẬN: 
Bài 1 ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính.
	a. 369,4  +  84,2 7                 
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
	  b. 516,4  -  350,28
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
	    c. 25,04 x 3,5               
…………………….
…………………….
…………………….
……………………..

……………………..

……………………..
	    d. 430,2 : 0,45
…………………….
…………………….
…………………….
……………………..

……………………..

……………………..


Bài 2 (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện.
65,65 x 0,4 x 2,5
……………………………………………………………………………............................

……………………………………………………………………………............................

……………………………………………………………………………............................

……………………………………………………………………………............................

Bài 3 (2 điểm) Mét khu ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã nửa chu vi 60m. ChiÒu réng b»ng 
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 chiÒu dµi.  Ng­êi ta ®Ó 30% diÖn tÝch khu ®Êt lµm nhµ , 40% diÖn tÝch khu ®Êt trång c©y ¨n qu¶, diÖn tÝch cßn l¹i trång hoa. TÝnh diÖn tÝch ®Êt trång hoa?
	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

………………………………………………
	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………


Bài 4 (0,5 điểm) Với lãi suất tiết kiệm 0,5 % một tháng, cần gửi bao nhiêu tiền để sau 1 tháng nhận được số tiền lãi là 90 000 đồng ?
Số tiền gửi là:……………………………………………………………………………..

_1607113286.unknown

